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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về gói thầu:
	- Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 36.
- Tên gói thầu: Bốc xúc, vận chuyển đất đá thải mỏ Khe Chuối, Hồ Thiên năm 2026.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026 của Công ty 91.
	- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
	- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV/2025.
- Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Từ bãi thải các khu mỏ Khe Chuối, mỏ Hồ Thiên của Công ty 91 tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh đến đổ thải tại bãi thải mỏ Nam Tràng Bạch, thuộc địa phận phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh.
2. Mục tiêu công việc:
- Vận chuyển hết khối lượng đất đá thải loại trong quá trình đào lò, sản xuất than của các mỏ Khe Chuối, mỏ Hồ Thiên để vận chuyển đổ thải về bãi thải mỏ Nam Tràng Bạch. Giảm sức chứa của các mặt bằng SCN, tăng diện tích sử dụng của các kho than phục vụ hiệu quả cho công tác sàng tuyển, phân loại than. Đồng thời ngăn ngừa, hạn chế các yếu tố phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất mà đất đá thải có tác động tiêu cực tới môi trường, tuân thủ các yêu cầu về môi trường, hạn chế các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn cho con người và thiết bị.
+ Máy xúc đào: Nhiệm vụ bốc xúc đất đá thải mỏ lên xe ô tô.
+ Xe ô tô tải tự đổ: Vận chuyển đất đá thải từ bãi thải khu mỏ Khe Chuối, Hồ Thiên đến đổ thải tại bãi thải mỏ Nam Tràng Bạch.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Phạm vi cung cấp dịch vụ



	STT
	Nội dung dịch vụ
	Đơn vị
	Khối lượng mời thầu
	Tiến độ thực hiện
	Ghi chú

	1
	Thuê thiết bị bốc xúc  
	
	
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026
	

	-
	Bốc xúc đất đá thải khu mỏ Hồ Thiên
	m3
	15.000
	
	

	-
	Bốc xúc đất đá thải khu mỏ Khe Chuối
	m3
	55.000
	
	

	2
	Thuê xe ô tô vận chuyển 
	
	
	
	

	
-
	Vận chuyển đất đá thải từ mỏ Hồ Thiên đến bãi thải mỏ Nam Tràng Bạch(CĐ:22,5km)
	Tkm
	359.175
	
	

	-
	Vận chuyển đất đá thải từ mỏ Khe Chuối đến bãi thải mỏ Nam Tràng Bạch(CĐ: 15,5km)
	Tkm
	1.474.825
	
	


* Khi tham gia chào thầu nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu đơn giá, cơ cấu đơn giá và chi phí nhiên liệu theo quy định của Tổng công ty Đông Bắc. Giá nhiên liệu tại thời điểm chào thầu là 17.500 đồng/lit (chưa bao gồm thuế GTGT), nhà thầu tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Cơ cấu chi phí nhiên liệu cụ thể như sau:
- Cơ cấu nhiên liệu đối với bốc xúc đất đá: Không vượt quá 56,22% so với đơn giá chào thầu.
- Cơ cấu nhiên liệu đối với vận chuyển đất đá thải CĐ: 22,5km: Không vượt quá 47,25% so với đơn giá chào thầu.
- Cơ cấu nhiên liệu đối với vận chuyển đất đá thải CĐ: 15,5km: Không vượt quá 45,87% so với đơn giá chào thầu.
3.2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
a. Loại thiết bị, số lượng thiết bị yêu cầu
	STT
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị
	Số lượng tối thiểu cần có

	1
	Máy xúc đào, thể tích gầu ≤3m3 
	02 chiếc

	2
	Xe ô tô tải tự đổ tải trọng ≥ 8 tấn
	15 chiếc


b. Yêu cầu chung: Máy móc thiết bị mới hoặc máy móc thiết bị đã qua sử dụng nhưng vẫn còn hoạt động tốt. Nhà thầu phải luôn đảm bảo đầy đủ máy móc cho Chủ đầu tư, trong trường hợp thay thế, bổ sung các máy móc khác, nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu hồ sơ máy móc thay thể trước khi đi vào hoạt động.
c. Yêu cầu về hồ sơ thiết bị kèm theo:
* Đối với thiết bị bốc xúc: 
- Sản xuất năm 2005 trở lại đây.
- Có các tài liệu thể hiện thông số kỹ thuật (Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy), tài liệu chứng minh khả năng/quyền chủ động sử dụng hợp pháp của nhà thầu để huy động thiết bị đó thực hiện gói thầu. Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra/kiểm định thiết bị đủ điều kiện đưa vào sử dụng...
	* Đối với thiết bị vận chuyển:
	- Sản xuất năm 2015 trở lại đây.
	- Giấy đăng ký thiết bị;
	- Đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của thiết bị còn thời hạn trong thời gian huy động thực hiện gói thầu;
	- Có hệ thống quản lý và giám sát trên phương tiện vận chuyển (Giám sát vị trí, trạng thái hoạt động của phương tiện vận chuyển).
	- Quyền sở hữu thiết bị: Nhà thầu có thể chứng minh quyền sở hữu thiết bị bằng các hình thức sau:
         + Đối với thiết bị thuộc quyền sở hữu của nhà thầu: Được xác định trên cơ sở Giấy đăng ký phương tiện (bản chụp công chứng hoặc chứng thực) mang đầy đủ tên gọi của nhà thầu tham gia. Tên gọi của nhà thầu phải đồng nhất với tên gọi quy định tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền cấp. 
+ Đối với thiết bị không thuộc quyền sở hữu của nhà thầu (nhà thầu thuê lại của bên thứ 3): Được xác định trên cơ sở hợp đồng thuê thiết bị và các giấy tờ hợp lệ theo các quy định hiện hành của thiết bị thuê.
+ Đối với trường hợp thiết bị thuê tài chính: Tài sản thuê là thiết bị giữa bên cho thuê là các tổ chức tín dụng ngân hàng và/hoặc các Công ty cho thuê tài chính (tổ chức tín dụng phi ngân hàng) và bên thuê là doanh nghiệp. Nhà thầu phải cung cấp hợp đồng thuê tài chính (Bản chụp công chứng hoặc chứng thực).
	d. Yêu cầu khác
	- Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời gian thực hiện dịch vụ.
	- Nhà thầu cam kết sử dụng thiết bị đã đăng ký trong Hồ sơ dự thầu để thực hiện gói thầu.
	- Nhà thầu phải cam kết các thiết bị sử dụng cho gói thầu phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Nhà thầu và không vi phạm pháp luật.
	- Nhà thầu phải cam kết làm rõ sự sai khác giữa các tài liệu kỹ thuật xe về trọng tải xe (nếu có) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này.
	3.3. Công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện:
- Nhà thầu phải đảm bảo các thiết bị tham gia thực hiện dịch vụ phải tuân thủ các quy định, nội quy và theo sự chỉ huy điều hành của bên mời thầu.
- Các thiết bị của Nhà thầu huy động cho gói thầu phải đảm bảo công suất, tính năng phù hợp yêu cầu của công việc; Công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị được thực hiện trước khi đưa vào hoạt động đảm bảo theo yêu cầu sản xuất.
- Các thiết bị của Nhà thầu trong quá trình hoạt động phải thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu về phòng chống cháy nổ theo Luật phòng cháy và chữa cháy, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra cháy nổ tại khu vực khi thực hiện dịch vụ. Trưởng hợp để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người, Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và khắc phục hậu quả.
- Trong suốt quá trình thực hiện các dịch vụ của gói thầu, toàn bộ xe ô tô tham thực hiện gói thầu phải có bạt che đậy thùng xe đảm bảo vệ sinh môi trường. Toàn bộ chất thải nguy hại (nếu có) do thiết bị của nhà thầu thải ra phải được xử lý đúng theo các quy định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường, chi phí xử lý do Nhà thầu chịu.
- Nhà thầu phải đăng ký danh sách xe với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn bảo hộ lao động đối với người và thiết bị trong quá trình thực hiện dịch vụ.
- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm với bên thứ 3 trong trường hợp xe ôtô bị tai nạn, vi phạm luật giao thông....
- Trong quá trình hoạt động, nếu thiết bị của Nhà thầu bị hỏng hóc, nhà thầu phải tiến hành khắc phục ngay. Trong trường hợp thời gian sửa chữa thiết bị ≥ 01 ngày, Nhà thầu phải có thiết bị thay thế trong thời gian chờ sửa chữa để đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu.Thiết bị thay thế phải có giá trị và thông số kỹ thuật tương đương với thiết bị được thay thế.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản chi phí bao gồm: Chi phí nhân công, nhiên liệu, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, bảo hiểm, kiểm định xe, trang bị dụng cụ theo xe...
- Nhà thầu có trách nhiệm huy động nhân lực thực hiện gói thầu cụ thể như sau:
+ Huy động tối thiểu 15 lái xe có bằng lái xe hạng C trở lên, có căn cước công dân,  hợp đồng lao động với Công ty.	
	+ Huy động tối thiểu 02 lái máy, có bằng nghề lái máy, có hợp đồng lao động với Công ty.
+ Nhà thầu bố trí tối thiểu 01 cán bộ có đầy đủ hợp đồng lao động, chứng chỉ phù hợp thường xuyên có mặt tại nơi thực hiện công việc liên quan đến dịch vụ (mỏ Hồ Thiên, mỏ Khe Chuối tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) để cùng đại diện được giao giao nhiệm vụ của bên mời thầu theo dõi, giám sát thực hiện gói thầu để làm căn cứ nghiệm thu, quyết toán khối lượng theo quy định.
	+ Cán bộ, công nhân tham gia thực hiện gói thầu, vận hành xe – máy phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, bảo hộ lao động theo nghề nghiệp của mình.
	3.4. Yêu cầu đáp ứng các quy định của địa phương khi tham gia giao thông.
	Tuyến đường vận chuyển đất đá đổ thải là cố định, trong đó có một phần là đường chuyên dụng và một phần là tuyến đường giao thông của địa phương.	
- Đối với tuyến đường chuyên dụng do Công ty 91 quản lý: Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ các quy định nội bộ.
	- Đối với tuyến đường giao thông của địa phương: Nhà thầu đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn giao thông đường bộ trong suốt quá trình thực hiện gói thầu trên tuyến đường này.
- Các chi phí liên quan phát sinh để đáp ứng các quy định của địa phương nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả.
3.5. Yếu tố thương mại
Việc thực hiện điều chỉnh đơn giá hợp đồng được quy định như sau:
	+ Giá nhiên liệu tăng/giảm ≤ 5% so với giá gốc 17.500 đồng/l, chưa bao gồm thuế GTGT (tương đương ≤ 875 đồng/l) thì không điều chỉnh đơn giá hợp đồng.	
+ Giá nhiêu liệu tăng/giảm > 5% so với giá gốc 17.500 đồng/l, chưa bao gồm thuế GTGT (tương đương > 875 đồng/l) thì được phép điều chỉnh tăng/giảm đơn giá hợp đồng.
Đơn giá áp dụng giá do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố điều chỉnh theo danh mục vùng đối với địa bản sản xuất kinh doanh.
	    Cách tính đơn giá điều chỉnh nhiên liệu:
+ Chi phí nhiên liệu tăng/giảm trong đơn giá (ΔNL)
ΔNL = (NLđc/NLg) x CPNL – CPNL
Trong đó:
NLđc: là giá nhiên liệu điều chỉnh.
NLg: là giá nhiên liệu gốc
CPNL: là cơ cấu chi phí nhiên liệu trong đơn giá dự thầu
+ Đơn giá hợp đồng điều chỉnh, chưa bao gồm thuế GTGT (Gđc): Gđc = Đơn giá trong hợp đồng + ΔNL.
[bookmark: _GoBack]4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Trên cơ sở các nội dung công việc theo hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên. 
+ Hàng tháng hai bên cùng nhau lập biên bản nghiệm thu toàn bộ khối lượng mà thiết bị của Nhà thầu đã thực hiện trong tháng. Khối lượng được nghiệm thu phải được lập thành biên bản và ký xác nhận giữa hai bên.
+ Lập biên bản quyết toán khối lượng thực hiện vào ngày hoàn thành công việc trong tháng.
- Trong quá trình bên nhà thầu thực hiện các công việc theo thỏa thuận, Bên mời thầu có quyền kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất mà không cần báo trước cho Nhà thầu. 
